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A. ĐỌC HIỂU:
Đọc thầm :                     Một trí khôn hơn trăm trí khôn
1.Gà rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, Chồn hỏi Gà Rừng :
- Cậu có bao nhiêu trí khôn ?
- Mình chỉ có một thôi.
-Ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm.
2. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên : “ Có mà trốn đằng trời !” Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang.
 Gà Rừng thấy nguy quá, bảo Chồn :
 - Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi !
 - Chồn buồn bã :
 - Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.
3. Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn :
 - Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé !
 Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt Chồn. Thình lình Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra.
4. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng :
- Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau :

Câu 1: Gà rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng tình bạn như thế nào?
 a/  Chồn vẫn ngầm coi thường bạn.
 b/  Chồn rất trọng tình bạn.
 c/  Chồn luôn luôn yêu thương và giúp đỡ bạn.
Câu 2: Khi gặp nạn Chồn như thế nào?
 a/  Chồn bình tĩnh nghĩ cách đối phó.
 b/  Chồn sợ hãi và chẳng nghĩ ra điều gì.
 c/  Chồn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Câu 3: Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn?
a/  Gà Rừng chấp nhận hi sinh để cứu bạn.
b/   Gà Rừng tự lo cho bản thân mình và bỏ mặc Chồn.
c/    Gà Rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc hướng thợ săn tạo thời cơ cho Chồn vọt ra khỏi hang.
Câu 4: Khi đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng như thế nào? 
a/  Không cần một trí khôn nào.
b/  Một trăm trí khôn hơn cả một trí khôn .
c/  Một trí khôn còn hơn cả trăm trí khôn .
Câu 5: Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Câu 6: Câu “ Gà Rừng thật thông minh” có cấu tạo theo mẫu nào ?
 a/ Ai là gì ?
 b/ Ai làm gì ?
 c /Ai thế nào ?
Câu 7. Đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu cho câu sau :
 “Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng”
.....................................................................................................................................

B. CHÍNH TẢ :
1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống : 
- (rào/ dào) : mưa ………, dạt ………….., hàng ……………….
- (ra/gia) : ……………đình, ………….vào, ……………công
- (dao/ giao) : con………., ………………thông, ……………lưu
2. Viết 5 từ :
a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi : 
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................b/ Chứa tiếng có chứa thanh hỏi hoặc thanh ngã :
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
C. LUYỆN TỪ VÀ CÂU            
1.Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ cho trước:
thấp/………              hẹp/……………..                  nóng/…………….
ngắn/……                 buồn/……………                   dài/………………..         
dữ/……..                   mạnh/………                         dày/………………..
2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp ở cột B : 
                          A	         B
	(a) béo tròn
(b) mịn mượt
(c) rất thính nhạy
(d) nhọn hoắt

(1) Bộ lông Mèo Vàng
(2) Chiếc sừng trâu
(3) Chú lợn lai
(4) Tai chó


3/Điền dấu câu thích hợp vào ô trống   
     a/  Bà về quê đã được một tuần lễ 
     b/ Ôi , cánh đồng quê mới đẹp làm sao 
     c/ Mẹ ơi! Khi nào con được đến trường đi học lại 
     d/ Chúng em là những học trò chăm chỉ học tập  hăng say lao động      
 4/ Viết từ:
   a/ Viết 3 từ chỉ đặc điểm của cây cối   
……………………………………………………………………………………… 
   b/ Viết 3 từ chỉ họat động của em trong giờ học mĩ thuật. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 c/ Viết 3 từ chỉ sự vật, đặt câu với 1 từ vừa tìm được 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/ Ghi lại từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động, sự vật trong đoạn văn sau.
a/ Buổi sáng, bầu trời trong xanh,  gió thổi lao xao qua những cành cây. Bầy chim đậu trên những khóm lá, hót véo von. Các bác nông dân bắt đầu ra đồng cấy lúa. Mấy cô thôn nữ gánh rau ra chợ bán.        
	 Từ chỉ đặc điểm
	 Từ chỉ hoạt động
	Từ chỉ sự vật

	………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
	………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
	………………………...
………………………...
………………………...
………………………...
………………………...



6/ Chọn và viết  tên loài chim có trong ngoặc điền vào chỗ trống cho thích hợp:
( vẹt, khướu, cắt, cú, quạ)
a/ Đen như ………………………
b/ Nhanh như ………………..
c/  Hót như …………………..
d/ Hôi như ……………………
e/ Nói như …………………………
D. TẬP LÀM VĂN: 
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (4- 5câu) nói về con vật mà em yêu thích nhất.
Gợi ý :
1. Đó là con gì, ở đâu?
2. Hình dáng con vật ấy như thế nào, có điểm gì nổi bật?
3. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
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